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	CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BÁO GIÁ

Mua sắm máy vi tính, máy in, switch và đèn chiếu phục vụ công tác khám, chữa bệnh

của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi năm 2021
	TT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật
	ĐVT
	SL
	Đơn giá
	Thành tiền
	Bảo hành

	1
	Máy tính để bàn thương hiệu Việt Nam
	Bo mạch chủ (Mainboard): Chipset Intel H470 Express  LGA1200 S/p Intel Core i7 + i5 + i3, 4 x DDR4 DIMM upto 128GB, VGA & Sound 08 Channel & Intel® I219V LANGuard Gigabit onboard, 1 x Headphone, 1 x Microphone, 2 x PCIe (16x), 2 x PCIe x1, 1 x D-Sub, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x Display port, 12 USB (6 x USB 3.2 Gen 1 port(s) 4 at back panel, 6 x USB 2.0 (4 at midboard)), 2 x M.2 22110_2280, 2260, 2242 (both SATA & x2 PCIE mode); 4 x SATA  6.0 Gb/s Ports, Intel® Rapid Storage Technology supports Raid 0,1,5,10, Intel® OptaneTM Memory Ready; 1 x SPDIF out header, 1 x Chassis intrusion header, 1 x TPM 2.0 IC. integrated CSM_Coporate Stable Model software (đồng bộ thương hiệu) 
Bộ vi xử lý (CPU): Intel® Pentium® Gold G6400 Processor (4.00Ghz /4MB Intel® SmartCache/2C/4T)

Bộ nhớ (RAM): 8GB DDR4 bus 2666

Ổ cứng (SSD) :SSD 240GB SATA3

Màn hình (Monitor) “FPT 21.5"" LED (Độ phân giải: 1920 x 1080 (Full HD), Cổng kết nối: VGA; Độ tương phản động (DCR) max: 180.000.000:1; Thời gian đáp ứng: 2ms)  

Thùng máy và nguồn (Case & PSU)

FPT mATX front USB & Audio With PSU 550W 

Tính năng tích hợp

1.Khoá/mở thùng máy bằng KHÓA điện tử thông qua phần mềm điều khiển trên máy tính.

2.Hiển thị trạng thái khóa/mở bằng đèn LED điện tử; Gửi email cảnh báo cho Admin khi KHOÁ điện tử khoá/mở

3.Xác định vị trí cụ thể máy tính từ xa khi KHOÁ điện tử thay đổi trạng thái; Thiết lập mật khẩu từ xa qua email.

4.Khoá/Mở thùng máy từ xa điều khiển qua máy chủ trung tâm.

5.Giám sát phần cứng & phần mềm: Giám sát nhiệt độ hệ thống, quạt, điện áp và trạng thái phần cứng

6.Có nút recovery giúp người dùng khôi phục hệ thống ngay khi hệ điều hành gặp sự cố.

Chuột (Mouse)

FPT Optical Scroll 

Bàn phím (Keyboard)

FPT Standard 
(Máy tính để bàn có thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn)
	Bộ
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	Máy in laser trắng đen 1 mặt Canon LBP 2900
	Máy in laser trắng đen 1 mặt Canon LBP 2900
Tốc độ in: 15 trang/ phút.
- Thời gian in trang đầu: < 6 giây.
- Độ phân giải: 600 x 600 dpi.
- Bộ nhớ RAM: 2MB.
- Cổng giao tiếp High-Speed USB 2.0
- Khổ giấy: A4/ A5/ A6/ Letter.
- Tương thích với hệ điều hành: Windows XP/ Home/ Professional/ XP Home Edition, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Vista, Win7, Server 2003/2008. Không hỗ trợ Mac OS.
- Nguồn điện: 220 - 240V, 50/ 60Hz.
- Hộp mực theo máy: in khoảng 1500 trang.
- Hộp mực thay thế: in khoảng 2000 trang.
	Máy
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	Máy in laser trắng đen 2 mặt A4
	Máy in Canon LBP 223DW

- Tốc độ : 33 trang / phút khổ A4.

- Khổ giấy tối đa : A4; - Độ phân giải : 600 x 600 dpi. 

- Chất lượng in với công nghệ làm mịn ảnh : 1200 x 1200 dpi. 

- Bộ xử lý : 800MHz ; - Bộ nhớ chuẩn : 1GB.

- Ngôn ngữ in : UFRII, PCL 5e4, PCL6, Adobe® PostScript.

- In qua mạng Lan có dây và không dây WiFi.

- In hai mặt tự động; - Khay giấy tiêu chuẩn : 250 tờ.

- Khay tay : 100 tờ.; Ngôn ngữ in : UFR II LT, PLC6, Adobe® PostScript.

- Hệ điều hành hỗ trợ : Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7/Mac OS X version 10.9.5 & up / Mac OS 10.14.

- Kích thước : 401 x 373 x 250 mm; - Trọng lượng : 9.5 Kg.

- Cổng kết nối : USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n

- Hộp mực Cartridge 057 3.100 trang A4 và 057H 10.000 trang A4 với độ phủ mực tiêu chuẩn.

- Công suất in hàng tháng : 80,000 trang.

- Công suất in khuyến nghị hàng tháng : 750 - 4000 trang.
	Máy
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	Switch
	Switch Cisco SG350-28-K9-EU Switch Cisco 24 Ports GE, 2 SFP slots, 2 combo M-GBIC

Module MM: MGBSX1
	Cái
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	Máy chiếu
	1. Máy chiếu Viewsonic PA503W. 

Công nghệ: DLP

Độ phân giải thực : WXGA (1280x800); Cường độ sáng: 3600 ANSI lumen; Khoảng cách chiếu:  1m- 11m; Tỉ lệ phóng hình: 54- 1. 71; Kích thước hiển thị: 30 - 300 inch (đường chéo); Keystone Điều chỉnh theo chiều dọc (±40°)

Ống kính F=2. 6- 2. 7,  f =22- 24mm (1.1x Optical  Zoom); Zoom kỹ thuậ số:  Có

Bóng đèn  :240 watt; Tuổi thọ bóng đèn: 3500/ 7000 hours* (Normal /Super Eco); Màu hiển thị tỷ màu; Công nghệ xử lý màu sắc SuperColor; Tỉ lệ khung hình chiếu: Auto/ 4:3/ 16:10/ 2.35:1/Panorama/Anamorphic ( 6 chế độ); Độ tương phản  :22.000:1

Tần số quét  Ngang: 15K~102KHz /Dọc: 23~120Hz

Cổng kết nối: HDMI in  x2/ VGA in x2/ VGA out x1/ Video x1/ Audio in x1/ Audio out x1/ RS232/ Mini USB x1/ USB type A ( Power ) x1

Mã điều khiển từ xa 8 mã; Chức năng CEC Có; Tự động bật nguồn Có (Khi cung cấp tín hiệu VGA, HDMI hoặc nguồn điện)

Ngôn ngữ : 22 ngôn ngữ - có tiếng Việt

Loa: 8W

Điện áp : 100~240V (xoay chiều), 50-60Hz

Công suất :310W (lớn nhất) / <0.5W (chế độ chờ)

Điều kiện hoạt động: Nhiệt độ:(5–40º C)

Kích thước:(W x D x H)

Thân máy: 348x234x107mm

Trọng lượng   Thân máy: 2.94k

Chế độ bảo hành

      2. Màn chiếu điện ELECTRIC DALITE (84” x 63”) 4:3
Đường chéo (diagonal) 100”
Kích thước (dimensions) 2.13x1.60m

      3. Khung treo máy chiếu

      4. Cable HDMI  Ugren 20m( Chính hãng)

      5. Công thi công  bao gồm vật tư nep dinh ốc vít và thuê giàn giáo

      6. Bộ chuyển HDMI sang VGA Ugreen 40212 chính hãng
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	Máy chủ Server
	Máy chủ Dell PowerEdge R740 Server

"Motherboard: PowerEdge R740/R740XD Motherboard.

Trusted Platform Module: No Trusted Platform Module.

Chassis Configuration: Chassis with up to 8 x 2.5"" SAS/SATA Hard Drives for 2CPU Configuration.

Processor: Intel® Xeon® Gold 5220 2.2G, 18C/36T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2666.

Additional Processor: Intel® Xeon® Gold 5220 2.2G, 18C/36T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2666

Processor Thermal Configuration:  2 Standard Heatsinks for greater than 125W CPUs (no GPU). 

Memory DIMM Type and Speed: 3200MT/s RDIMMs.

Memory Configuration Type: Performance Optimized.

Memory Capacity: 8 x 32 GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank.

RAID Configuration: C7, Unconfigured RAID for HDDs or SSDs (Mixed Drive Types Allowed).

RAID/Internal Storage Controllers: PERC H740P RAID Controller, 8Gb NV Cache, Adapter, Low Profile.

Hard Drives: 5x960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD, 1752 TBW. 

Embedded Systems Management: iDRAC9 Enterprise with OpenManage Enterprise Advanced.

Network Daughter Card: Broadcom 57412 Dual Port 10GbE SFP+ & 5720 Dual Port 1GbE BASE-T rNDC.

PCIe Riser: Riser Config 2, 3 x8, 1 x16 slots.

Fibre Channel Adapters: Dell Recommended Emulex LPE 31002 Dual Port 16Gb Fibre Channel HBA, PCIe Full Height.

Power Supply: Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W.

Power Cords: Jumper Cord - C13/C14, 4M, 250V, 10A (US, EU, TW, APCC countries except ANZ).

Bezel: PowerEdge 2U Standard Bezel (Dell EMC).

Quick Sync: No Quick Sync.

Group Manager: Group Manager, Enabled.

Password: iDRAC,Factory Generated Password.

BIOS and Advanced System Configuration Settings: Performance BIOS Setting.

Advanced System Configurations: UEFI BIOS Boot Mode with GPT Partition.

Fans: 6 Standard Fans for R740/740XD.

Operating System: No Operating System.

Dell Services: Hardware Support Basic Next Business Day 36Months-ACDTS, 36 Month(s)

Dell Services: Extended Service ProSupport and Next Business Day Onsite Service-ACDTS, 36 Month(s)

Dell Services:Deployment Services For SADMG Countries only - No Installation Service Required

Rack Rails: ReadyRails™ Sliding Rails With Cable Management Arm.

Internal Optical Drive: No Internal Optical Drive.

Shipping: PowerEdge R740 Shipping (APCC/Taiwan), for 1300W below, V2.

Shipping Material: PowerEdge R740 Shipping Material (Dell EMC).

Regulatory: PowerEdge R740/R740XD No CE Marking, APCC, for 1300W PSU below.

System Documentation: No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit.

Optional Documentation: 14G OpenManage placemat (Dell EMC).

For Info Only: Mod Specs Info (SADMG).

Freight Charges: EX-HUB from APCC Penang(DDD).
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	Cộng:
	
	

	
	Thuế (VAT):
	
	

	
	Tổng cộng (đã bao gồm thuế):
	
	

	Bằng chữ: …………………………………………………………………………………………………………………………………
(Giá đã bao gồm thuế VAT, phí và lệ phí, vận chuyển, lắp đặt, bảo hiểm, bảo hành, hoàn chỉnh đưa vào sử dụng tại Bệnh viện)



    Quảng Ngãi, ngày      tháng      năm 2021

   GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

